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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

Toán 2 – Bài 30: Ngày - tháng 

 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Quan sát tờ lịch dưới đây. Tờ lịch này là của tháng mấy? 

 

 A. Tháng 5 B. Tháng 9 C. Tháng 11 D. Tháng 2 

Câu 2. Tháng nào dưới đây có 30 ngày? 

 A. Tháng 3 B. Tháng 6 C. Tháng 1 D. Tháng 7 

Câu 3. Nếu ngày 10 tháng 7 là Thứ ba thì ngày 16 tháng 7 là thứ mấy? 

 A. Thứ sáu B. Chủ nhật C. Thứ hai D. Thứ năm 

Phần II. Tự luận 
Bài 1. Bạn Minh tham gia khóa học bơi từ ngày 14 tháng 10. Khóa học bơi kéo dài 6 ngày. 
Dựa vào tờ lịch, em hãy cho biết ngày cuối cùng của khóa học bơi là ngày nào, thứ mấy? 

 

Bài giải 

Tháng 11 / 2027

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 2 3 4 5 6 7
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22 23 24 25 26 27 28

29 30

Tháng 10 / 2027
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………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2. Điền tháng thích hợp vào chỗ trống: 

 a) Tháng liền trước của tháng 3 là tháng ... b) Tháng liền sau của tháng 1 là tháng ... 

 c) Tháng liền trước của tháng 9 là tháng ... d) Tháng liền sau của tháng 8 là tháng ... 

Bài 3. Sắp xếp các ngày lễ sau theo thứ tự thời gian diễn ra trong năm: Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11), Ngày Quốc khánh (2/9), Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế Lao động 

(1/5). 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Bài 4. Quan sát các tờ lịch và trả lời câu hỏi: 

a)  Ngày Thứ Bảy thứ tư của tháng là ngày ... .... 

 

 

b)  Ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng là ngày ... .... 

 

Tháng 11 / 2024

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
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Tháng 10 / 2023
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c)  Ngày Thứ Tư cuối cùng của tháng là ngày ... .... 

 

  

d)  Ngày Thứ Tư cuối cùng của tháng là ngày ... .... 

 

a) Biết ngày 28 tháng 12 là Thứ Tư. Vậy ngày 14 cùng tháng đó là thứ ... ... ... ... ... ... .... 

b) Biết ngày 27 tháng 7 là Chủ Nhật. Vậy ngày 18 cùng tháng đó là thứ ... ... ... ... ... ... .... 

c) Biết ngày 13 tháng 8 là Thứ Năm. Vậy ngày 20 cùng tháng đó là thứ ... ... ... ... ... ... .... 

d) Biết ngày 26 tháng 3 là Thứ Hai. Vậy ngày 13 cùng tháng đó là thứ ... ... ... ... ... ... .... 

a) Biết ngày 5 tháng 1 là Thứ Sáu. Vậy ngày 18 cùng tháng đó là thứ ... ... ... ... ... ... .... 

b) Biết ngày 11 tháng 8 là Chủ Nhật. Vậy ngày 9 cùng tháng đó là thứ ... ... ... ... ... ... .... 

Tháng 12 / 2024

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1
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Tháng 6 / 2028
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c) Biết ngày 28 tháng 7 là Thứ Tư. Vậy ngày 21 cùng tháng đó là thứ ... ... ... ... ... ... .... 

d) Biết ngày 16 tháng 10 là Thứ Năm. Vậy ngày 20 cùng tháng đó là thứ ... ... ... ... ... ... .... 

Bài 7. Nếu thứ Bảy tuần này là ngày 27 tháng 1 thì thứ Bảy tuần sau là ngày nào, tháng nào? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 
 


